
STT Mã HP Tên Học phần Số tín chỉ Số tiết Tên nhóm HP Họ tên giảng viên Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Tiết bắt 

đầu
Tiết kết thúc Số tiết / buổi Phòng Ghi chú

Năm Chiều 18/08/2022 20/10/2022 7 9 3 A.304

Bảy Chiều 20/08/2022 22/10/2022 7 9 3 A.304

Hai Sáng 15/08/2022 17/10/2022 1 3 3 A.304

Tư Sáng 17/08/2022 19/10/2022 1 3 3 A.304

Ba Sáng 16/08/2022 18/10/2022 1 3 3 A.304

Năm Sáng 18/08/2022 20/10/2022 1 3 3 A.304

Hai Tối 15/08/2022 17/10/2022 13 15 3 A.205

Sáu Tối 19/08/2022 28/10/2022 13 15 3 A.205

Hai Tối 15/08/2022 17/10/2022 13 15 3 A.205

Sáu Tối 19/08/2022 28/10/2022 13 15 3 A.205

Ba Chiều 16/08/2022 18/10/2022 7 9 3 A.306

Năm Sáng 18/08/2022 20/10/2022 4 6 3 A.307

Ba Chiều 16/08/2022 18/10/2022 10 12 3 A.306

Năm Sáng 18/08/2022 20/10/2022 4 6 3 A.306
105_TACB_HK1.2223_CD22 Đặng Võ Minh Kha

60 105_TA1_HK1.2223_CD22 Huỳnh Thuy

4 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60

105_TA2_HK1.2223_N2 Huỳnh Thuy

105_TA2_HK1.2223_Toi Trần Ngọc Quyền

3 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60

105_TA2_HK1.2223_N1 Nguyễn Thụy Minh Trang2 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60

THỜI KHÓA BIỂU HỆ CAO ĐẲNG - KHÓA 21 VÀ KHÓA 22 - TIẾNG ANH

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC: 2022 - 2023 

(Thực hiện từ 15/07/2022 ngày đến 28/10/2022)

1 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 105_TA2_HK1.2223_KT Đặng Võ Minh Kha

TRƯỜNG CĐ CNTT TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----oOo---- ----oOo----

Trần Ngọc Quyền5

BM/P.ĐT/13/04

6 MH510001 Tiếng Anh 1 3

7 MH510000 Tiếng Anh Cơ Bản 3 60

106_TA3_HK1.2223_ToiMH610001 Tiếng Anh 3 2 30


